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Kết quả thí nghiệm

Hình 5 thể hiện biểu đồ nén dọc trục cùng chuyển vị thẳng đứng 
của các mẫu thí nghiệm so sánh cùng với tải trọng tính 

Tải trọng nén lớn nhất các 
mẫu đạt được là khoảng 41 kN, 56,6 kN và 56,3 kN lần lượt cho các mẫu 

, vượt quá so với tải trọng tính toán từ 100 % đến 180
ảng 2) Cần chú ý rằng các mẫu tre có đường kính nhỏ (từ 90 mm đến 

93 mm) và có chiều dài lên đến 3,0 m, dẫn đến dộ mảnh cấu kiện là rất 
lớn So sánh kết quả này với thông số tre nêu trong Bảng 1, có thể thấy 
rằng mẫu M1 có khả năng chịu tải thấp nhất và có chuyển vị (hay độ 
võng) lớn hơn nhiều so với mẫu M2 và M3 do mẫu này có độ võng ban 
đầu là rất lớn đồng thời chiều dày của tre là không lớn. Các mẫu M2 và 
M3 có đường nén và tải trọng giới hạn gần như là tương đồng nhau.
thí nghiệm nén mẫu này cũng cho thấy khả năng của hệ thống nén đa 
tầng trong việc thực hiện các thí nghiệm nén mẫu.

Bảng Kết quả các mẫu thử
Mẫu Tải thí nghiệm (kN) Vượt tải tính toán (%)

Biểu đồ phổ phản ứng gia tốc

Kết luận

Nghiên cứu thể hiện quá trình thiết kế một hệ thống nén đa tầng 
phục vụ thí nghiệm nén cho các cấu kiện với chiều dài khác nhau. Một 
loạt các thiết bị phụ trợ như hệ thống gia tải, hệ thống ghi và hiển thị 
dữ liệu được thiết kế đồng bộ cho phép ghi dữ liệu một cách chính xác. 
Ba thí nghiệm thử với ba mẫu tre đã được tiến hành thể hiện khả năng 
của hệ thống thí nghiệm. 

5. Tài liệu tham khảo

 

 Tiêu Chuẩn Việt Nam – ác định các chỉ tiêu cơ lý
 2018, Tiêu Chuẩn Việt Nam – Thiết kế kết cấu bê tông và bê 

tông cốt th

ệ ả
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TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Gạch không nung bê tông
Gạch 
Nứt

Gạch không nung bê tông đã và đang được nghiên cứu rất nhiều ở Việt Nam để thay thế gạch đất sét nung, 
điều đó đem lại hiệu quả cả về kinh tế và môi trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng gạch không 

xây dựng cũng còn những hạn chế nhất định mà phổ biến nhất là hiện tượng 
tường xây bị nứt và thấm. Trong bài báo này, đã chỉ ra được thực trạng, nguyên nhân nứt và thấm tường 
xây gạch không nung bê tông trong công trình xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng 
cao chất lượng của tường xây bằng gạch không nung bê tông. Các nguyên nhân nứt tường và hiệu quả của 
các giải pháp nâng cao chất lượng tường xây gạch không nung được kiểm chứng bằng mô phỏng số trong 
phần mềm Abaqus.

ớ ệ

ạ ộ ữ ế ố ọ ết định đế ấ
lượ ẩ ỹ ủ ựng. Hàng năm, vớ ự

ể ạ ẽ ủ ự ả nướ ụ ả ỷ
ạch/năm. Trong đó, gạch đấ ề ố ế ớ

ệ ử ụ ạch đấ ề ố ấ ấ ều đấ
ảnh hưở ọng đến môi trườ ứ ỏ ủa con ngườ

ậ ả để ạ Do đó, sử ụ ậ ệ ế
ạch đất xét nung là xu hướ ể ấ ế ở ều nướ ế ớ

cũng như ở ệt Nam. Điều này đã đượ ẳng đị ủ trương, 
ủa Nhà nướ ể ệ ết đị ố 1469/QĐ

ủ ủ tướ ủ ề ệ ệ ạ ổ
ể ể ậ ệ ự ệt Nam đến năm 2020 và đị hướ

đến năm 2030 [1], gần đây nhấ ết đị ố 1266/QĐ
ủ ủ tướ ủ ề ệ ệ ến lượ ể

ậ ệ ự ệ ờ ỳ 2030, định hướng đến năm 2050 
[2], trong đó có chiến lượ ể ậ ệ
Thông tư số ủ ộ trưở ộ ự
ề ệc Quy đị ử ụ ậ ệ
ự ững năm gần đây, vậ ệu xây không nung đã phát triể
ạ ả ề ố lượ ủ ại. Trong đó, gạ

đượ ể đế ộ ữ ậ ệu đượ ử ụ ổ ế
ự

ạch không nung bê tông đượ ả ấ ừ ỗ ợ
ệ ặ ớ ạng và kích thướ

ề ấ ạ ể đặ ắ ặ ỗ ạch bê tông đặc đượ ả
ấ ới kích thướ ỏ, thông thườ ằng kích thướ ạ
ẩ ạ ỗng đượ ả ấ ới kích thướ ớn hơn. 

ệc tăng tỷ ệ ử ụ ạ ắ ắ ạ
ề ợ ề ặt môi trườ ạ ế đượ ệc khai thác đấ

ả ải khí độ ầ ể ả ấ ạch đấ ề
ố ừ ự ế ấ ằ ủ đầu tư công trình 

ự ẫn chưa sử ụ ề ạ ậ ệ ệ ớ
trườ ộ ữ ủ ế ế ạ
nung chưa đến tay ngườ ộ ộng rãi đó là yế ố ấ
lượ ạ ải pháp thi công không đả ả

ện tượ ấ ứt tườ Điề ộ ầ ắ ồ ừ
ệ ộ ố ệ ả ấ ậ ệ ự ử
ụ ế ị chưa hiện đạ ả ẩm đầ ất lượ
ấp, không đạ ẩ ừ đó nhiề ện tượ ứ
ấm tườ ạnh đó, thờ ử ụ ạ ở ệ

Nam chưa nhiều, cơ sở ọc chưa đầy đủ ệ ủa ngườ
ựng chưa nhiều, nên tâm lý ngườ ử ụng chưa yên tâm trong 

ệ ử ụ ạ ậ ầ ả ự ổ ết, đánh giá 
ự ạ ổ ỉnh các cơ sở ọ ừ các cơ quan 
ản lý nhà nước để tăng tính thuyế ục đố ới ngườ

ấ ừ ự ạ ệ ứ
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ự ạ ứ ấ ự ử ụ
ạ ở ầ ế ấ ừ đó đề ấ
ộ ố ả ắ ụ ằ ất lượng tườ ằ
ạ ạ ự ần đưa loạ ậ ệ

ếm lĩ ị trườ ế ạch đấ
ề ống trong tương lai.

ự ạ ảnh hưởng đế ất lượ
tườ ằ ạ ự

Từ các chương trình phát triển gạch không nung của Nhà nước
thì loại vật liệu này đã được sử dụng ngày càng phổ biến
trình xây dựng bởi vì có nhiều ưu điểm như: cách âm, cách nhiệt, thi 

chống cháy, chống nước, thoát âm, trọng lượng gạch nhẹ 
nên tỷ trọng công trình giảm đáng kể, từ đó giảm giá thành các công 
trình. Bên cạnh đó, việc sản xuất và tiêu thụ gạch không nung đã đi vào 
ổn định, các nhà thầu và đơn vị tư vấn thiết kế đã thích nghi được với 
việc sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng gạch xây không nung trong các 
công trình thường gặp các khuyết tật như nứt tường, tách tường, thấm 
tường. Các khuyết tật này xảy ra tại nhiều vị trí khác n trên tường
và có hình thái vết nứt, hướng phát triển vết nứt đa dạng, có những vết 
nứt không theo quy luật thông thường dẫn đến khó khăn cho việc đ
giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp xử lý triệt để. Các vết nứt 
trên tường thường xảy ra phổ biến tại các vị trí như: nứt ở nách cửa đi 
và cửa sổ thì dạng vết nứt theo phương xiên, nứt ngang dưới lanh tô, 
nứt ngang bậu cử sổ, nứt thẳng đứng theo mép đứng của cửa; nứt tại 
các vị trí tiếp giáp giữa tường và cột, giữa tường và dầm; ứt tại vị trí 
mảng tường lớn (tường ngăn lớp học, tường khu vực ô cầu thang) thì 
vết nứt thẳng đứng ở giữa nứt ngang ở giữa ứt xiên tại nách dầm 
giao với cột ứt tại các vị trí lắp đặt ống điện, nước, máy lạnh âm 
tường ứt tường xây bạ trụ iện tượng thấm tường t ường xảy ra 
tại một số vị trí như: tường đầu hồi, tường tiếp xúc với bên ngoài, 
tường khu vệ sinh. Mặc dù các khuyết tật nói trên chưa gây sự cố nguy 
hiểm nhưng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ các công trình.

Hiện tượng nứt, thấm tường xây gạch không nung xảy ra khá phổ 
biến với nhiều cấp độ khác nhau trong công trình xây dựng trên khắp cả 
nước. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan và 
trong nghiên cứu này đưa ra một số nguyên nhân cở bản sau:

Về giải pháp thiết kế: Trong hồ sơ thiết kế công trình thiếu các 
tính toán, các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể, chi tiết đối với khối xây (về vật 
liệu, biện pháp gia cường, bảo dưỡng khối xây,...). Hiện nay
chuẩn thiết kế thi công gạch không nung chưa được hoàn thiện, các 
giải pháp thiết kế hiện tại chủ yếu áp dụng như gạch đất sét nung thông 
thường nên chưa phù hợp với đặc tính vật liệu. Chưa có các chỉ dẫn 
trong quá trình thi công tường xây gạch không nung

Về chất lượng vật liệu: việc sản xuất gạch không nung ở nước ta 
mới ở giai đoạn đầu, do đó, khi mới tiếp cận các công nghệ sản xuất 
gạch không nung nên chưa đánh giá được những ưu và nhược điểm để 
lựa chọn các công nghệ phù hợp dẫn đến chất lượng sản phẩm gạch 

chưa có sự đồng đều. Bên cạnh đó, việc các nhà sản xuất lựa chọn nhiều 
công nghệ khác nhau quy cách gạch khác nhau gây khó khăn trong việc 
áp dụng các kỹ thuật thi công. Một số nhà sản xuất chưa duy trì thường 
xuyên việc kiểm soát chất lượng gạch và thực hiện đầy đủ chế độ bảo 
dưỡng gạch trước khi bán ra thị trường

Về kỹ thuật thi công: chưa có các chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn 
nghiệm thu đối với tường xây gạch không nung và hiện tại chủ yếu áp 
dụng các kỹ thuật xây như gạch đất sét nung nên chất lượng tường xây 
chưa đạt yêu cầu. Đồng thời thợ x chưa được đào tạo về kỹ thuật xây 
gạch không nung chủ yếu làm theo thói quen và chưa thích ứng kịp 
thời đối với sự thay đổi về chủng loại gạch

Đối với thi công tường xây gạch không nung yêu cầu trong công 
tác xây phải có các loại phụ kiện để liên kết như chốt neo, lưới thủy 
tinh… nhưng thực tế tại các địa phương chưa phổ biến các loại vật liệu 
này nên khó khăn trong việc áp dụng

xây tường khi gạch chưa đủ cường độ, chưa đạt được 
sự ổn định về thể tích, công tác bảo dưỡng khối xây chưa đúng kỹ thuật 
dẫn đến tường bị co ngót nhiều phát sinh vết nứt.

ả ất lượng tườ ằ ạ

Từ thực trạng chất lượng của tường xây bằng gạch không nung
như đã nêu trên, việc nghiên cứu đề ra các giải pháp nhằm giảm thiếu 
đến mức thấp nhất các khuyết tật xảy ra ở khối xây gạch không nung 
trong các công trình xây dựng đang trở nên cấp thiết. Một số giải pháp 
được đề xuất trong nghiên cứu này như sau:

ầu về vật liệu sử dụng: Gạch không nung phải đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 Gạch bê tông
Hồ sơ thiết kế cần chỉ rõ loại gạch, mác gạch, hình dạng và kích thước 
viên gạch. Vữa xây hoặc vữa trát phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 
theo Tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật

Vữa xây phải phù hợp với từng mác gạch không nung; vữa xây 
phải có mác M5 trở lên và không nhỏ hơn mác gạch sử dụng trong khối 
xây; vữa trát có mác M7,5 trở lên.

Các giải pháp kỹ thuật hạn chế hiện trượng nứt, tách khối xây: 
Để hạn chế hiện tượng nứt, tách khối xây, cần phải có các biện pháp 
gia cường, đặc biệt là tại các vị trí xung yếu (giao tường cột, dầ
cột, góc tường, góc cửa, giữa các bức tường kích thước lớn,...). Một số 
giải pháp gia cường có thể áp dụng như sau:

Thiết kế căng lưới gia cường bằng thép hoặc bằng sợi thủy tinh 
phủ kín chiều dầy mạch ghép và trùm về hai bên ít nhất một đoạn từ 

đến cm tại những vị trí xung yếu;
Bổ sung các giằng đứng bê tông cốt t (giằng không chịu lực 

để giảm chiều dài làm việc của khối xây, từ đó tăng độ cứng của khối 
xây) đối với những nhịp tường có chiều dài lớn hơn 5 (khoảng cách 
giữa các giằng đứng không 

Đối với tường xây gạch đặc: bổ sung các giằng ngang bê tông cốt 
(giằng không chịu lực, để giảm chiều cao làm việc của khối xây

từ đó tăng độ cứng của khối xây) đối với những nhịp tường có chiều 
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ự ạ ứ ấ ự ử ụ
ạ ở ầ ế ấ ừ đó đề ấ
ộ ố ả ắ ụ ằ ất lượng tườ ằ
ạ ạ ự ần đưa loạ ậ ệ

ếm lĩ ị trườ ế ạch đấ
ề ống trong tương lai.

ự ạ ảnh hưởng đế ất lượ
tườ ằ ạ ự

Từ các chương trình phát triển gạch không nung của Nhà nước
thì loại vật liệu này đã được sử dụng ngày càng phổ biến
trình xây dựng bởi vì có nhiều ưu điểm như: cách âm, cách nhiệt, thi 

chống cháy, chống nước, thoát âm, trọng lượng gạch nhẹ 
nên tỷ trọng công trình giảm đáng kể, từ đó giảm giá thành các công 
trình. Bên cạnh đó, việc sản xuất và tiêu thụ gạch không nung đã đi vào 
ổn định, các nhà thầu và đơn vị tư vấn thiết kế đã thích nghi được với 
việc sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng gạch xây không nung trong các 
công trình thường gặp các khuyết tật như nứt tường, tách tường, thấm 
tường. Các khuyết tật này xảy ra tại nhiều vị trí khác n trên tường
và có hình thái vết nứt, hướng phát triển vết nứt đa dạng, có những vết 
nứt không theo quy luật thông thường dẫn đến khó khăn cho việc đ
giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp xử lý triệt để. Các vết nứt 
trên tường thường xảy ra phổ biến tại các vị trí như: nứt ở nách cửa đi 
và cửa sổ thì dạng vết nứt theo phương xiên, nứt ngang dưới lanh tô, 
nứt ngang bậu cử sổ, nứt thẳng đứng theo mép đứng của cửa; nứt tại 
các vị trí tiếp giáp giữa tường và cột, giữa tường và dầm; ứt tại vị trí 
mảng tường lớn (tường ngăn lớp học, tường khu vực ô cầu thang) thì 
vết nứt thẳng đứng ở giữa nứt ngang ở giữa ứt xiên tại nách dầm 
giao với cột ứt tại các vị trí lắp đặt ống điện, nước, máy lạnh âm 
tường ứt tường xây bạ trụ iện tượng thấm tường t ường xảy ra 
tại một số vị trí như: tường đầu hồi, tường tiếp xúc với bên ngoài, 
tường khu vệ sinh. Mặc dù các khuyết tật nói trên chưa gây sự cố nguy 
hiểm nhưng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ các công trình.

Hiện tượng nứt, thấm tường xây gạch không nung xảy ra khá phổ 
biến với nhiều cấp độ khác nhau trong công trình xây dựng trên khắp cả 
nước. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan và 
trong nghiên cứu này đưa ra một số nguyên nhân cở bản sau:

Về giải pháp thiết kế: Trong hồ sơ thiết kế công trình thiếu các 
tính toán, các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể, chi tiết đối với khối xây (về vật 
liệu, biện pháp gia cường, bảo dưỡng khối xây,...). Hiện nay
chuẩn thiết kế thi công gạch không nung chưa được hoàn thiện, các 
giải pháp thiết kế hiện tại chủ yếu áp dụng như gạch đất sét nung thông 
thường nên chưa phù hợp với đặc tính vật liệu. Chưa có các chỉ dẫn 
trong quá trình thi công tường xây gạch không nung

Về chất lượng vật liệu: việc sản xuất gạch không nung ở nước ta 
mới ở giai đoạn đầu, do đó, khi mới tiếp cận các công nghệ sản xuất 
gạch không nung nên chưa đánh giá được những ưu và nhược điểm để 
lựa chọn các công nghệ phù hợp dẫn đến chất lượng sản phẩm gạch 

chưa có sự đồng đều. Bên cạnh đó, việc các nhà sản xuất lựa chọn nhiều 
công nghệ khác nhau quy cách gạch khác nhau gây khó khăn trong việc 
áp dụng các kỹ thuật thi công. Một số nhà sản xuất chưa duy trì thường 
xuyên việc kiểm soát chất lượng gạch và thực hiện đầy đủ chế độ bảo 
dưỡng gạch trước khi bán ra thị trường

Về kỹ thuật thi công: chưa có các chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn 
nghiệm thu đối với tường xây gạch không nung và hiện tại chủ yếu áp 
dụng các kỹ thuật xây như gạch đất sét nung nên chất lượng tường xây 
chưa đạt yêu cầu. Đồng thời thợ x chưa được đào tạo về kỹ thuật xây 
gạch không nung chủ yếu làm theo thói quen và chưa thích ứng kịp 
thời đối với sự thay đổi về chủng loại gạch

Đối với thi công tường xây gạch không nung yêu cầu trong công 
tác xây phải có các loại phụ kiện để liên kết như chốt neo, lưới thủy 
tinh… nhưng thực tế tại các địa phương chưa phổ biến các loại vật liệu 
này nên khó khăn trong việc áp dụng

xây tường khi gạch chưa đủ cường độ, chưa đạt được 
sự ổn định về thể tích, công tác bảo dưỡng khối xây chưa đúng kỹ thuật 
dẫn đến tường bị co ngót nhiều phát sinh vết nứt.

ả ất lượng tườ ằ ạ

Từ thực trạng chất lượng của tường xây bằng gạch không nung
như đã nêu trên, việc nghiên cứu đề ra các giải pháp nhằm giảm thiếu 
đến mức thấp nhất các khuyết tật xảy ra ở khối xây gạch không nung 
trong các công trình xây dựng đang trở nên cấp thiết. Một số giải pháp 
được đề xuất trong nghiên cứu này như sau:

ầu về vật liệu sử dụng: Gạch không nung phải đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 Gạch bê tông
Hồ sơ thiết kế cần chỉ rõ loại gạch, mác gạch, hình dạng và kích thước 
viên gạch. Vữa xây hoặc vữa trát phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 
theo Tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật

Vữa xây phải phù hợp với từng mác gạch không nung; vữa xây 
phải có mác M5 trở lên và không nhỏ hơn mác gạch sử dụng trong khối 
xây; vữa trát có mác M7,5 trở lên.

Các giải pháp kỹ thuật hạn chế hiện trượng nứt, tách khối xây: 
Để hạn chế hiện tượng nứt, tách khối xây, cần phải có các biện pháp 
gia cường, đặc biệt là tại các vị trí xung yếu (giao tường cột, dầ
cột, góc tường, góc cửa, giữa các bức tường kích thước lớn,...). Một số 
giải pháp gia cường có thể áp dụng như sau:

Thiết kế căng lưới gia cường bằng thép hoặc bằng sợi thủy tinh 
phủ kín chiều dầy mạch ghép và trùm về hai bên ít nhất một đoạn từ 

đến cm tại những vị trí xung yếu;
Bổ sung các giằng đứng bê tông cốt t (giằng không chịu lực 

để giảm chiều dài làm việc của khối xây, từ đó tăng độ cứng của khối 
xây) đối với những nhịp tường có chiều dài lớn hơn 5 (khoảng cách 
giữa các giằng đứng không 

Đối với tường xây gạch đặc: bổ sung các giằng ngang bê tông cốt 
(giằng không chịu lực, để giảm chiều cao làm việc của khối xây

từ đó tăng độ cứng của khối xây) đối với những nhịp tường có chiều 

lớn hơn (khoảng cách giữa các giằng ngang không quá Bởi 
gạch càng nhỏ vữa xây càng nhiều dẫn đến độ co của khối 

xây càng lớn.
Đối với tường xây gạch rỗng: Bổ sung giằng ngang bê tông cốt thép

thép (giằng không chịu lực, để giảm chiều cao làm việc của khối xây, từ 
đó tăng độ cứng của khối x đối với những nhịp tường có chiều cao 
lớn hơn 4 m (khoảng cách giữa các giằng ngang không quá 

Bổ sung 01 giằng ngang bê tông cốt thép ở các bậu cửa sổ (kéo 
dài liên kết vào cột để giảm chiều cao làm việc của khối xây, từ đó tăng 
độ cứng của khố

Lanh tô cửa: chiều dài ngàm lanh tô vào tường xây từ 40
đến 500 mm và vượt quá 1,5 lần chiều dài viên gạch; nên thiết kế kéo 
dài lanh tô liên kết vào cột để giảm chiều cao làm việc của tường xây.

Bố trí hệ thống neo liên kết khối xây với kết cấu liền kề (kết cấu 
tường khác hoặc cột bê tông cốt thép). Neo liên kết được đặt trong mạch 
vữa nằm ngang của khối xây, khoảng cách theo phương đứng giữa các 

mm; mỗi neo dùng từ 1 đến 2 thanh thép có đường 
mm (tườ chiều dày lớn hơn 110

nhỏ hơn 110 1 thanh). Trường hợp đặt thép neo liên kết bằng 
phương pháp tạo lỗ khoan và sử dụng keo thì phải tuân thủ yêu cầu kỹ 
thuật của nhà sản xuất keo chuyên dụng (đường kính lỗ khoan, chiều sâu 
lỗ khoan,

Giải pháp về kỹ thuật thi công khối xây
Thi công khối xây phải đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 

Kết cấu gạch đá Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
trong đó lưu ý các nội dung sau:

Trước khi tiến hành xây phải làm ẩm gạch và trộn vữa có độ dẻo 
thích hợp; không đổ vữa ra nắng tránh mất nước nhanh, khi trời mưa 
phải che vữa cẩn thận; không sử dụng vữa đã bắt đầu đóng rắn; hiều 

1 đợt xây không quá m (thông thường xây trong 01 ngày).
Chiều dày mạch vữa ngang trun mm (tối thiểu dày 

8mm, tối đa dày 15 mm); mạch đứng trung bình dày mm (tối thiểu 
mm, tối đa dày 15 mm). Các mạch vữa đứng phải so le nhau ít 

nhất 50
Chỗ giao nhau hoặc nối tiếp của khối xây (mạch ngừng) phải 

đồng nhất khi tạm dừng 01 đợt xây, hoặc phải để mỏ giật, tuyệt đối 
không để mỏ nanh, các mặt tiếp giáp giữa các lần xây phải được tưới 
nước và làm sạch. 

Tại các vị trí liên kết giữa tường xây và khuôn cửa phải xây bằng 
gạch đặc (tuyệt đối không xây gạch rỗng hoặc gạch lỗ nhỏ).

Chân tường và đỉnh tường nên dùng gạch đặc; đỉnh tường xây 
sử dụng gạch đặc xây nghiêng.

Đối với trường hợp thép râu neo tường xây gạch không đặt sẵn 
khi đúc bê tông cột. Nên khoan lỗ để đặt thép râu với đường kính lỗ 

lớn hơn với đường kính thép râu tối thiểu là 2 , chiều sâu 
lỗ khoan tối thiểu 10 cm. Sau đó sử dụng sika để liên kết thép râu vào 
cột (nên thống nhất phương án sử dụng chuẩn loại phụ gia trước khi 
thi công). Trường hợp chọn phương án đặt thép râu trước khi đúc bê 

g cột thì lưu ý bố trí phải phù hợp với kích thước các lớp gạch 
vữa xây (khoảng cách giữa các thép râu không quá 40 cm).

Trong khối xây có ô văng lắp ghép hoặc đổ tại chỗ, phải chờ bê 
tông đủ cường độ và khối xây bên trên lanh tô đủ độ cao đối trọng và 
cường độ mới được tháo ván khuôn, thanh chống.

Bảo dưỡng ẩm: sau khi xây, khối xây phải được che đậy khi trời 
nắng, tránh vữa mất nước nhanh. Sau khi vữa đông cứng, phải thực 
hiện bảo dưỡng ẩm liên tục, với khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần 

3 giờ. Ban đêm nếu trời nóng cũng cần tưới nước từ 1
đến2 lần. Thời gian bảo dưỡng tối thiểu 2 ngày vào mùa mưa và 4 ngày 

Tuyệt đối không được xây tường và tô trát hoàn thiện 
trong cùng một thời gian. Thời gian cho phép trát lên khối xây tối thiểu 
07 ngày kể từ ngày khối xây được xây xong.

Giải pháp về kỹ thuật thi công trát
Kỹ thuật thi công trát phải đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn Tiêu 

chuẩn TCVN 9377 Công tác hoàn thiện trong xây dựng 
công và nghiệm thu

Trước khi trát phải làm sạch và tưới ẩm bề mặt. Các bề mặt trát 
không đủ độ nhám cho lớp vữa dính bám thì trước khi trát phải có biện 
pháp gia công tạo nhám.

Ở những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu bằng vật liệu khác nhau 
(chủ yếu là khối tường xây và khối bê tông và những vị trí sau khi thi 
công hệ thống các đường ống ngầm tường) thì trước khi trát phải gắn 
một lớp lưới bằng thép hoặc lưới thủy tinh phủ kín chiều dày mạch 
ghép và phải phủ về hai bên ít nhất một đoạn từ 15 20 cm. Kích thước 
ô lưới thép không lớn hơn 3 cm. Lưu ý liên kết lưới thép phải bằng 
đinh bê tông dùng súng hoặc búa để bắn đinh bê tông (lưới thép hoặc 
lưới thủy tinh đúng quy định của thiết kế).

Sau khi trát tường tiếp tục bảo dưỡng 03 05 ngày tùy thời tiết.
 

4. Mô phỏng số sự làm việc của tường xây bằng gạch không nung

Để thấy rõ được một trong những nguyên nhân gây nứt tường 
và hiệu quả của giải pháp nhằm hạn chế nứt tường xây bằng gạch 

tiến hành mô phỏng sự làm việc của 
tường xây bằng một loại gạch không nung phổ biến nhất trong các công 
trình xây dựng hiện nay, đó là gạch không nung chịu tác dụng 
của tải trọng đứng và tải trọng ngang bằng phần mềm Abaqus. Vật liệu 
gạch đặc trưng vật liệu được thể 
hiện trong Bảng 1. Tải trọng đứng và tải trọng ngang giả định tác dụng 
vào mảng tường lần lượt là 30

 
Bảng 1. Đặc trưng vật liệu gạch không nung cốt liệu bê tông và bê tông

Vật liệu Mô đun đàn hồi, Hệ số po


Trọng lượng riêng, 

Gạch không 

Trong bài báo này, có hai trường hợp phổ biến của tường xây 
gạch không nung thường xuất hiện các vết nứt được mô phỏng. 
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Trường hợp 1: trên mảng tường xây có cửa sổ. Kích thước mảng tường: 
2 (m). Kích thước cửa sổ:

ại ô cửa sổ có bố trí lanh tô bê tông cốt thép tiết diện 
chiều dài lanh tô bằng chiều dài cửa 

sổ cộng với hai lần chiều cao lanh tô như Hình 1. Trường hợp 2: trên 

mảng tường không có cửa sổ và kích thước mảng tường: dài x cao x 
2 (m) như Hình 2. 

Kết quả mô phỏng tường trong hai trường hợp khi tác dụng tải 
trọng tăng dần theo phương đứng và phương ngang được thể hiện 
trong Hình 3, Hình 4 và Bảng 2. 

 

Trường hợp 1: tường xây có cửa sổ

Trường hợp 2: tường xây không có cửa sổ

Kết quả mô phỏng số Trường hợp 1

Kết quả mô phỏng số Trường hợp 2
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Trường hợp 1: trên mảng tường xây có cửa sổ. Kích thước mảng tường: 
2 (m). Kích thước cửa sổ:

ại ô cửa sổ có bố trí lanh tô bê tông cốt thép tiết diện 
chiều dài lanh tô bằng chiều dài cửa 

sổ cộng với hai lần chiều cao lanh tô như Hình 1. Trường hợp 2: trên 

mảng tường không có cửa sổ và kích thước mảng tường: dài x cao x 
2 (m) như Hình 2. 

Kết quả mô phỏng tường trong hai trường hợp khi tác dụng tải 
trọng tăng dần theo phương đứng và phương ngang được thể hiện 
trong Hình 3, Hình 4 và Bảng 2. 

 

Trường hợp 1: tường xây có cửa sổ

Trường hợp 2: tường xây không có cửa sổ

Kết quả mô phỏng số Trường hợp 1

Kết quả mô phỏng số Trường hợp 2

Bảng 2. Tổng hợp kết quả mô phỏng tường trong trường hợp 1 và 2
Trường hợp 

của tường xây
Ứng suất lớn 
nhất Vị trí trị xuất hiện ứng xuất lớn

Trường hợp 1 4 nách cửa sổ, các góc tiếp xúc giữa 
tường với dầm và cột

Trường hợp 2 tiếp xúc giữa tường với dầm và 
cột; khu vực giữa mảng tường

Từ kết quả mô phỏng, ứng suất lớn nhất trong mảng tường
của trường hợp 1 và trường hợp 2 lần lượt là

. Bên cạnh đó, sự phân bố ứng suất lớn nhất thường 
tập trung tại bốn nách cửa sổ, các góc tiếp xúc giữa tường với dầm 

và cột; khu vực ở giữa mảng tường lớn. Vì vậy tại những vị trí này 
thường bị nứt tường và một trong những nguyên nhân gây nứt 
tường là do ứng suất tập tr ng lớn và do co ngót lớn. Do đó để hạn 
chế nứt, giải pháp được đưa ra trong trường hợp 1 là bố trí lanh tô 
và giằng bậu cửa, chiều dài lanh tô và giằng bậu cửa bằng chiều dài 
mảng tường và được liên kết cứng vào cột như Hình 5

Trong trường hợp 2, để hạn chế vết nứt trong mảng tường lớn, 
giải pháp được đưa ra sẽ là bổ trụ tiết diện 150x150 theo phương 
đứng và giằng theo phương ngang tiết diện 150x150 ; cả hai được 
liên kết cứng vào cột và dầm như Hình 6.

Kết quả mô phỏng tường trong hai trường hợp khi tác dụng tải 
trọng tăng dần theo phương đứng và phương ngang được thể hiện 

 

Giải pháp hạn chế nứt tường trong trường hợp 1 Giải pháp hạn chế nứt tường trong trường hợp 2

Kết quả mô phỏng giải pháp hạn chế nứt tường trong trường hợp 1

Kết quả mô phỏng giải pháp hạn chế nứt tường trong trường hợp 2

Từ kết quả mô phỏng chỉ ra ở Hình 7 và Hình 8, giá trị của các ứng 
suất lớn nhất tại các vị trí góc cửa sổ; ở giữa mảng tường và tại các vị 
trí tiếp xúc giữa tường với dầm và cột đã giảm đáng kể mức độ giảm 
trong từng trường hợp của tường được thể hiện trong Bảng 3.

Từ Bảng 3, sau khi áp dụng các giải pháp gia cường giá trị ứng 
suất lớn nhất trong trường hợp 1 và trường hợp 2 đều giảm lần lượt 

bên cạnh đó thì độ cứng của khối xây cũng tăng 
lên đáng kể làm giảm sự co ngót trong khối xây, vì vậy sẽ giảm sự 
xuất hiện của các vết nứt trong tường, qua đó thấy được hiệu quả của 
các giải pháp hạn chế nứt trong tường xây gạch không nung bê tông.

Bảng 3 Hiệu quả của các giải pháp hạn chế nứt trong tường

Trường hợp 
của tường xây

Ứng suất lớn nhất 
khi chưa gia 
cường, N/m

Ứng suất lớn nhất 

cường, N/m

Hiệu quả của 
giải pháp gia 

cường, %

Trường hợp 1
Trường hợp 2 
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5. Kết luận

Tường xây gạch không nung 
dựng thường bị nứt và thấm, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến chất 
lượng công trình. Vì vậy việc tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp 
nhằm hạn chế nứt tường xây gạch không nung đang là một yêu cầu cấp 
thiết. Trong , đã chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu gây ra nứt 
tường ứng suất tập trung lớn tại các vị trí nách cửa sổ, cửa đi, ở 
giữa mảng tường lớn, chỗ tiếp giáp giữa tường với dầm và cột, do co 
ngót lớn của khối xây chất lượng vật liệu xây còn hạn chế, bên cạnh 
đó trong hồ sơ thiết kế và kỹ thuật thi công chưa có quy định cụ thể về 
thiết kế, thi công, nghiệm thu tường xây gạch không nung. Để hạn chế 
nứt tường xây gạch không nung, một số giải pháp về thiết kế

khối xây gạch không nung bê tông đã được đề xuất. Thông qua 
kết quả mô phỏng số tường xây gạch bằng phần 
mềm Abaqus thấy được rằng hiệu quả của các giải pháp đưa ra để hạn 
chế các vết nứt trong tường là rất đáng kể. Vì vậy, trong thời gian tới 
có thể áp dụng các giải pháp này trong công tác xây tường gạch không 
nung để hạn chế nứt tường và tăng tính thẩm mỹ
xây dựng.
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